
※ 번역문은 민원 신청을 위한 참고용이며, 기존의 한글 서식에 한글로 작성하여 제출해야 함을 유의해주시기 바랍니다. 

※ Lưu ý bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo khi đăng ký các vụ việc dân sự; đơn phải được điền bằng tiếng Hàn  

theo mẫu tiếng Hàn hiện có. 
[서식 10호]   
[Mẫu số 10]   

긴급지원비용 청구서 
GIẤY YÊU CẦU CHI PHÍ HỖ TRỢ KHẨN CẤP 

긴급지원 

대 상 자 
Đối tượng 

hỗ trợ khẩn 

cấp 

성 명 
Họ tên 

 
생년월일 

Năm, tháng, 

ngày sinh 
 

주 소 
Địa chỉ 

 (연락처：                      ) 

 (Số điện thoại：                   ) 

의료지원 
Hỗ trợ y tế 

의료기관명 
Tên cơ sở y tế 

  

대표자 

Người 

đại diện 
 

사업자등록번호 

Số đăng ký kinh 

doanh 
 

의료기관주소 
Địa chỉ cơ sở y tế 

 (연락처：                      ) 

 (Số điện thoại：                   ) 

진 료 기 간 
Thời gian khám bệnh 

년    월    일부터        년    월    일까지 
Từ năm    tháng    ngày     đến năm    tháng    ngày 

사회복지 

시설 

이용지원 
Hỗ trợ sử 

dụng các 

cơ sở phúc 

lợi xã hội 

사회복지시설명 
Tên cơ sở phúc lợi 

xã hội 
  

대표자 
Người 

đại diện 
 

사업자등록번호 
Số đăng ký kinh 

doanh 
 

사회복지시설주소 
Địa chỉ cơ sở phúc 

lợi xã hội 

 (연락처：                      ) 

 (Số điện thoại：                   ) 

이 용 기 간 
Thời gian sử dụng 

년    월    일부터        년    월    일까지 
Từ năm    tháng    ngày     đến năm    tháng    ngày 

주거지원 
Hỗ trợ nơi 

ở 

업  소  명 
Tên doanh nghiệp 

 
대표자 
Người 

đại diện 
 

사업자등록번호 

(주민등록번호) 
Số đăng ký kinh 

doanh 
(Số chứng minh 

thư Hàn) 

 

업 소 주 소 
Địa chỉ doanh nghiệp 

 (연락처：                      ) 

 (Số điện thoại：                   ) 

거 주 기 간 
Thời gian cư trú 

년    월    일부터        년    월    일까지 
Từ năm    tháng    ngày     đến năm    tháng    ngày 

연료비 

지원 

Hỗ trợ chi 

phí nhiên 

liệu 

업  소  명 
Tên doanh nghiệp 

  

대표자 
Người 

đại diện 

 
사업자등록번호 
Số đăng ký kinh 

doanh 

 

업 소 주 소 
Địa chỉ doanh nghiệp 

 (연락처：                      ) 

 (Số điện thoại：                   ) 

제공연료 및 수량 
Nhiên liệu cung cấp 

và số lượng 

□ 연탄(    장)    □ 등유(   ℓ)    □ 경유(   ℓ)    □ 기타(          ) 

□ Than tổ ong (    viên) □ Dầu hoả (   ℓ) □ Dầu diesel (   ℓ)   □ Khác (          ) 



청 구 금 액 
Số tiền thanh toán 

    금                 원(￦                  ) 

  Tiền                  Won (￦                  ) 

금융기관명 
Tên tổ chức tài chính 

  

계좌번호 
Số tài 

khoản 
 

예금주 
Chủ tài 

khoản 
 

    ｢긴급복지지원법｣ 제9조 및 ｢긴급복지지원법 시행령｣ 제3조부터 제6조의 규정에 따라 

긴급복지지원에 소요된 비용을 위와 같이 청구합니다.  

    Theo quy định tại Điều 9 “Luật Hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp” và Điều 3 đến Điều 6 của “Nghị định 

hướng dẫn Luật Hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp”, tôi xin đề nghị được nhận các chi phí cho việc hỗ trợ 

phúc lợi khẩn cấp như trên.  

 

   20   년       월       일 

   Năm 20   tháng       ngày 

 

긴급지원대상자                    성  명                     (서명) 

Đối tượng hỗ trợ khẩn cấp             Họ tên                     (Kí tên) 

긴급지원비용청구자  기관(상호) 명  

Người đề nghị chi phí hỗ trợ khẩn cấp  Tên tổ chức (tên thương mại)  
                     대   표   자      (서명 또는 인) 

                     Người   đại   diện      (Kí tên hoặc đóng dấu) 
    

 시장･군수･구청장  귀하 
 Kính gửi Thị trưởng, Chủ tịch huyện (gun), Chủ tịch quận (gu) 

 구비서류 
 Tài liệu cần thiết 

1. 공통사항: 영수증(세금계산서), 계좌 사본, 사업자등록증 사본 각 1부 
1. Nội dung chung: 1 bản các loại hóa đơn (hóa đơn thuế), bản sao tài khoản, bản sao Đăng ký kinh 

doanh 
2. 긴급지원종류별: 진료비 세부내역서, 임대차계약서, 시설이용내역서 등 

2. Theo loại hỗ trợ khẩn cấp: Bảng kê chi tiết chi phí điều trị, hợp đồng thuê, báo cáo sử dụng cơ sở vật 

chất, v.v. 

 


